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Dược động học đường tiêm tinh mach 


MUC TIÉU HỌC TẬP 


. Mô tả được mô hình dược động học 1 ngăn, bậc 1 
đường tiêm tinh mạch 

. Việt được phương trình nông độ thuốc theo thời gian 
đường tiêm tĩnh mạch và mô tả được đồ thị ứng với 
phương trình này. 

. Trình bày được cách tính các thông só dược động học 
liên quan đên mô hình 1 ngăn, bậc 1, đường tiêm tĩnh 
mạch: thé tích phân bó, thời gian bán thải, độ thanh 


thải, diện tích dưới đường cong. 
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VỊ TRÍ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH 


1. Một sô mô hình dược động học thường gặp 


2. Dược động học đường tiêm tỉnh mạch 


2. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch (tiêp) 


3. Dược động học đường uông 


4. Dược động học đường truyên tĩnh mạch 


5. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch liêu lặp lại 
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DƯỢC DONG HỌC 
Tại sao bắt đầu bằng đường tiêm tĩnh mạch nhanh 
(V bolus) 2 








— 


Thuốc vào 
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D: liêu dùng 

Vd: thể tích phân bó 

C: nông độ thuốc trong ngăn 
k: hăng số tốc độ thải trừ 
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2. PHUONG TRÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
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3. TÍNH CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC 


Å: Hấp thu >> AUC 





D: Phân bó Vd 


M: chuyển 
hóa 


Ty 


C 


y 


E: Thải trừ 
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TÍNH CÁC THÔNG SÔ DƯỢC ĐỘNG HỌC 
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CL 
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DIỆN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG 


(AUC- Area under the curve) 





Nông độ 





Diện tích dưới 
đường cong 


Thời gian 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Dinh nqhia: 
Diện tích dưới đường cong biều thị tượng trưng 
cho lượng thuốc vào được vòng tuân hoàn ở dạng 


còn hoạt tính sau một thời gian. 


Đơn vi tính: mg.h.l! ug.h.mÏ[† 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Cách tính 


Tinh tích phân: Tính trực tiếp: 
Dựa vào phuong trinh biêu diễn Dựa vào đồ thi biêu diễn sự 


sự biên thiên nông độ thuốc theo biến thiên nông độ thuốc theo 


thời gian thời gian 





Cân mô hình hóa: dựa vào Không dựa trên giả định ngăn 
giá định bậc, ngăn 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Tĩnh tích phân 


- Mô hình hóa: Thu được phương trình nồng độ 
C= f(t) 


-Tính AUC dựa trên phương trình nông độ 
AUG;= | Cdt 


ũ 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Tinh tích phân 


Tiêm tinh mạch, mô hình 1 ngăn, bậc 1 


C = Co.e "*! > 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Tinh tích phân 


Tiêm tinh mạch, mô hình 1 ngăn, bậc 1 


C=Coe * O> AUC — Co 


€ 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Tính truc tiép PHU'ONG PHÁP TÍNH DIÉN TÍCH HINH THANG 


Các hạt w 
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DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Tính truc tiép PHU'ONG PHÁP TÍNH DIÉN TÍCH HINH THANG 





Biém nông độ 
CUÔI: C last 





Phân diện tích phải 





ngoại suy 


Dược động học đường tiêm tinh mạch 





DIÉN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC) 


Tính trực tiệp 





PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH HINH THANG 


AUC? = AUC, + AUC pns 
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Van dung 


Nông độ thu được của thuốc X trong máu khi tiêm 
tỉnh mạch với liêu 1 g: 





— O) ƠI Ó+ C2 } — O 





12.0 

8.9 AUC,» ? 

6.4 

4.9 ` 3 

np Biét thuóc X thái 
trừ theo DDH bậc 

3.0 1 với k. = 0.276 h1 

2.2 
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Van dung 


LnC 
14 3 
12 2,5 
10 ON 2 — 
L ` 
6 k. 
doo O O g DMS 
ooo ë m 05 
0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 
t 
k, = 0.276 h`! 


AUC,- = 36.05 ug.h/ml 
AUC- = C+/k, =6.16 ug.h/ml 


AUC, = 42.21 uø.h/ml 
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TÍNH CÁC THÔNG SÔ DƯỢC ĐỘNG HỌC 


AUC 











E: Thải trừ 
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THÊ TÍCH PHÂN BÓ Vd 





(Volume of distribution) 


Dinh nqhia: 

Thé tích phân bó biéu thị một thé tích cần phải có để 
lượng thuộc có trong cơ thể phân bó ở nông độ bằng 
nông độ trong huyết tương 


Đơn vi tính: L hoặc L/kg 
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THÊ TÍCH PHÂN BÓ Vd 


(Volume of distribution) 





Cách tính 

Tính Vd từ dữ liệu nông độ 

Mô hình áp dụng: Thuốc sử dụng theo đường tiêm tĩnh 
mạch, mô hình 1 ngăn 

D: Liều dùng của thuốc 

Co: Nông độ thuốc tại thời 


điểm ban đâu (t=0) 
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THẺ TÍCH PHÂN BÓ Vd 
- (Volume of distribution) 
yo 


Warfarin 


= = o“ 
sss sms 
=== [sr] — 
=s [waj ~ 
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THÊ TÍCH PHÂN BÓ Vd 
(Volume of distribution) 
(mg) 
wm s o a 
Chloroquin 0,005 20000 
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THÊ TÍCH PHÂN BÓ Vd 





(Volume of distribution) 


Amiodaron 





Digoxin 





Morphin 





Heparin 
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THÊ TÍCH PHÂN BÓ Vd 





(Volume of distribution) 


Tü Vd có thé tính các giá tri D hoặc Co cân thiết 


Nghiên cứu 
thuoc mới 





Áp dụng 


D 
D =Vd x C, C o — yg trên lâm sàng 
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Vận dung (1) 


Thuóc kháng sinh A dùng đường tiêm tinh mach 


Thuóc có hiệu quả diệt khuân tôi ưu nêu nông độ tôi đa (Ca) cao 


gâp 10 lân MIC 
Dữ liệu vi sinh cho thây MIC ~ 4 mcg/ml 


Vd của thuốc A được công bô trong y văn là 0,25L/kg 


Dược động học đường tiêm tinh mạch 
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Vận dung (2) 


Nghiên cứu tại khoa Hôi sức cáp cứu: Vd của thuốc A trên BN 


bị bién đồi, trung bình là 0,35L/kq. 


Liêu dùng của thuốc A trên các bệnh nhân hôi sức cân thay 


đổi như thế nào? 
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TÍNH CÁC THÔNG SÔ DƯỢC ĐỘNG HỌC 


AUC 











e £ 
O. 


CL 
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ĐỘ THANH THÁI (CL- Clearance) 


Dinh nqhia: 
Độ thanh thải (CI) biéu thị khả năng của một 
cơ quan nào đó của cơ thể (thường là gan và 
thận) lọc sạch thuốc ra khỏi huyết tương khi 


máu tuân hoàn qua cơ quan đó. 


Đơn vi: mL/phút hoặc mL/phútkg 
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ĐỘ THANH THÁI (CL- Clearance) 


Dinh nghĩa khác 
Độ thanh thải (CI) là thông só thể hiện môi 
tương quan giữa tóc độ thải trừ thuốc và nông 
độ thuộc trong huyết tương 





O ` Tốc độ lọc sạch thuốc (mg/phút) 


Cụ: Nông độ thuốc trong huyết tương 
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ĐỘ THANH THÁI (CL- Clearance) 


Cách tính Tù các thông số dược động học khác 


1. Từ thê tích phân bó và hàng số tóc độ thải trừ 
CI = Vd. Ke 


2. Từ diện tích dưới đường cong 
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ĐỘ THANH THÁI (CL- Clearance) 


Các đường thải trừ thuốc 
Do thanh thải của các cơ quan 
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ĐỘ THANH THÁI (CL- Clearance) 


Đô thanh thải của các cơ quan 


C loạn phân = CI thận + Cl gan + Cl, quan khác 


= Clan + CÍ an 


Cl. =< Clk + Cl, 
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ĐỘ THANH THÁI (CL- Clearance) 


° Độ thanh thải thận: Dựa vào dù liệu nước tiểu 


Cu : Nông độ thuốc trong nước tiêu 
Vu: Thế tích nước tiêu 


Cp: Nông độ thuốc trong máu 





° Độ thanh thải gan: 


CL, =Cl. —C], Cl, =Q. xE, 
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Vận dung 


Nóng dó thu duoc cúa thuóc X trong máu khi 
tiêm tinh mạch với liêu 1 g: 





AUC, = 42.21 ug.h/ml 


Ũ 12.0 

1 ö.9 

2 6.4 Tính Cl; Cl; Cl, biết rằng 
3 49 thuốc X thải trừ 60% qua thận 
4 38 và thuốc X thải trừ chủ yếu qua 
5 3 0 thận và gan. 

6 2.2 

í 
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TÍNH CÁC THÔNG SÔ DƯỢC ĐỘNG HỌC 


AUC 





Vd 








1 


C 
E: Thải trừ 
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THỜI GIAN BÁN THÄI (T1/2- Half-life) 





Đinh nghia: 
Thời gian bàn thải hay nửa đời thải trừ (T; ,, ): 
Là thời gian cân thiệt đề nông độ thuốc trong máu giảm 


đi một nửa. 
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THO! GIAN BẢN THÁI (T1/2- Half-life) 


Cách tính: Tính trực tiếp từ đô thị 





C (mg/L) C (mg/L) 
[i =. 100 
50 
80 
60 Wi aaa 
5 
a0 ink aswsm Es; aa mì aa a Sua, aaa sẽ A 
20 IE 
1 
0 2 ú 6 8 10 12 0 2 4 6 8 1 12 14 16 


THO! GIAN BẢN THÁI (T1/2- Half-life) 


Cách tính: Tính từ các thông sô dược động học khác 





CI = Vd. Ke 
<= . _ 0,693 xV, 
1/2 CI 
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Van dung 


Tính thời gian bán thải của các thuốc sau 


¡NET "" uyaq 





Flucytosin 
Digoxin l 420 
Morphin 63 280 


Cloroquin 45 20000 
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Van dung 


Tính thời gian bán thải của các thuốc sau 


¡NET "" aaa 





Flucytosin 
Digoxin f 420 40 
Morphin 63 280 2 


Cloroquin 45 20000 308 
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THO! GIAN BẢN THÁI (T1/2- Half-life) 


“⁄ 


Ưng dụng trong lâm sàng: 
- Quy tắc 7 T1/2 


- Quy tắc 3 T1/2 


- Tính khoảng cách đưa thuốc 
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THỜI GIAN BẢN THÁI (T1/2- Half-life) 


Tính khoảng cách đưa thuộc 


mg/l 
5 


waman. — “m ë e “m w “h = “q _ s w 
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CAU HOI 1 


Mô hinh nào trong só các mó hình sau đây phù hợp với 


đường tiêm tinh mach? 





Dược dong học đường tiêm tinh mach 
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CAU HOI 2 


1. Nêu công thức tính thé tích phân bố? 
2. Thé tích phân bó của thuốc tôi đa là bao nhiêu? 
3. Thé tích phân bó của thuốc có thê lớn hơn thé 


tích cơ thê không? 


Dược động học đường tiêm tính mạch 46 


@ 


Nếu biết liêu (D) và AUC của thuốc X (dùng đường tiêm 


tĩnh mạch), độ thanh thải của thuộc sẽ được tính bằng: 


AUC/Liêu 
Liêu/AUC 


Nông độ trong huyết tương/AUC 


U O W > 


Ke/AUC 
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CAU HOI 4 


Hai bệnh nhân A và B cùng dùng môt liều của thuốc X. Dưới đây là 
đường biéu diễn nông độ - thời gian của thuốc X trogn hai bệnh 
nhân đó. Hãy cho biết thuốc X thải trừ trong bệnh nhân nào nhanh 
hơn? 


100 Patient A - Patient B 
50 
1 
5 
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CAU HOI 5 


Từ đường biều diễn nông độ - thời gian của 


thuốc X dưới đây, T1/2 của thuốc X vào khoảng: 


100 
A. 5 giờ = 
D0 ` 50 
B.10 giờ E 
— › 
C. 20 giờ e 
e10) 
C— 
sO 
Z 
5 10 20 
Thoi gian w" 
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“2 CÂU HỎI 6 
@ 

Nhan dinh nao sau dày dung 

T1/2 sẽ: 

A- Tăng khi độ thanh thải tăng 


B- Tăng khi thé tích phân bó tăng 


C- Giảm khi hằng số tóc độ thải trừ giảm 
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CAU HOI 7 


Thuốc X có nông độ thuốc tại thời diêm ban đâu sau tiêm 
tĩnh mạch là 120 mg/L, t1/2 = 3 giờ. Nông độ thuốc 
trong huyết tương tại thời điểm 12 giờ sau tiêm là: 


A. 15 mg/L 
B. 112,5 mg/L 
C. 7,5 mg/L 
D. 60 mg/L 
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CAU HOI 8 


Nêu một thuốc có hàng só tóc độ thải trừ là 
0,564 h'1. Thuốc này sẽ có thời gian bán 
thải là: 

A. 1,23 giờ 

B. 0,81 giờ 

C. 1,77 giờ 
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